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Ngày Khối Buổi Môn 
Thời gian 

làm bài 

Thời gian 

mở đề 

Giờ phát 

đề 

Giờ bắt 

đầu làm 

bài 

Coi kiểm tra Phụ trách 

Thứ 5 

02/5/2024 

Khối 

6,7,8 
Sáng 

LS&ĐL 90 phút 7 giờ 00 7 giờ 10 7 giờ 15 

Tất cả giáo 

viên. 
Tuyến + Quỳ 

Tin 45 phút 9 giờ 00 9 giờ 10 9 giờ 15 

Khối 9 Sáng 

Hóa 45 phút 7 giờ 00 7 giờ 10 7 giờ 15 

Địa 45 phút 8 giờ 00 8 giờ 10 8 giờ 15 

Sử 45 phút 9 giờ 00 9 giờ 10 9 giờ 15 

Thứ 6 

03/5/2024 

Khối 9 

Sáng 
Ngữ văn 90 phút 7 giờ 00 7 giờ 25 7 giờ 30 Tất cả giáo 

viên. 
Xuyến + Tịnh 

Tiếng Anh 60 phút 9 giờ 15 9 giờ 30 9 giờ 35 

Chiều 
Thi nói 

 (tiếng Anh) 
Bắt đầu lúc 14 giờ 00 

GV tiếng Anh 

+ Hà, Hồng. 
Xuyến + Tuyến 

Khối  

7, 8 
Sáng 

KHTN 90 phút 7 giờ 00 7 giờ 25 7 giờ 30 Tất cả giáo 

viên. 
Xuyến + Tịnh 

GDCD 45 phút 9 giờ 15 9 giờ 20 9 giờ 25 

Thứ 7 

04/5/2024 
Khối 9 Sáng 

Toán 90 phút 7 giờ 00 7 giờ 25 7 giờ 30 Tất cả giáo 

viên. 
Tuyến + Quỳ 

GDCD 45 phút 9 giờ 15 9 giờ 30 9 giờ 35 

 

 

 

Thứ 2 

06/5/2024 

Khối 8 

Sáng 
Ngữ văn 90 phút 7 giờ 00 7 giờ 25 7 giờ 30 Tất cả giáo 

viên. 
Xuyến + Tuyến 

Tiếng Anh 60 phút 9 giờ 15 9 giờ 30 9 giờ 35 

Chiều 
Thi nói 

 (tiếng Anh) 
Bắt đầu lúc 14 giờ 00 

GV tiếng Anh 

+ Quyên, Đức. 
Tuyến + Tịnh 

Khối 9 Sáng 
Vật lí 45 phút 7 giờ 00 7 giờ 25 7 giờ 30 Tất cả giáo 

viên. 
Xuyến + Tuyến 

Sinh 45 phút 8 giờ 20 8 giờ 25 8 giờ 30 

Thứ 3 

07/5/2024 

Khối 8 Sáng Toán 90 phút 7 giờ 00 7 giờ 25 7 giờ 30 
Tất cả giáo 

viên. 
Tuyến + Tịnh 

Khối 6 Sáng 
KHTN 90 phút  7 giờ 00 7 giờ 25 7 giờ 30 

GDCD 45 phút 9 giờ 15 9 giờ 30 9 giờ 35 

Thứ 4 

08/5/2024 
Khối 7 

Sáng 
Ngữ văn 90 phút 7 giờ 00 7 giờ 25 7 giờ 30 Tất cả giáo 

viên. 
Xuyến + Tịnh 

Tiếng Anh 60 phút 9 giờ 15 9 giờ 30 9 giờ 35 

Chiều 
Thi nói 

 (tiếng Anh) 
Bắt đầu lúc 14 giờ 00 

GV tiếng Anh 

+ Tài, Sen. 
Xuyến + Tịnh 



Thứ 5 

09/5/2024 
Khối 7 Sáng Toán 90 phút 7 giờ 00 7 giờ 25 7 giờ 30 

Tất cả giáo 

viên. 
Quỳ + Tịnh 

Thứ 6 

10/5/2024 
Khối 6 

Sáng 
Ngữ văn 90 phút 7 giờ 00 7 giờ 25 7 giờ 30 Tất cả giáo 

viên. 
Xuyến + Tịnh 

Tiếng Anh 60 phút 9 giờ 15 9 giờ 30 9 giờ 35 

Chiều 
Thi nói 

 (tiếng Anh) 
Bắt đầu lúc 14 giờ 00 

GV tiếng Anh 

+ Cẩm, Ngộ. 
Xuyến + Tịnh 

Thứ 7 

11/5/2024 

Khối 6 Sáng 
Toán 90 phút 7 giờ 00 7 giờ 25 7 giờ 30 

Tất cả giáo 

viên. 
Tuyến + Quỳ 

Công nghệ 45 phút 9 giờ 00 9 giờ 10 9 giờ 15 

Khối  

7, 8 
Sáng Công nghệ 45 phút 7 giờ 00 7 giờ 25 7 giờ 30 

      

Ghi chú:  
+ Các môn kiểm tra đề của Phòng GDĐT  (Toán, Ngữ văn, tiếng Anh) theo số báo danh. 

+ Các môn kiểm tra đề của trường theo lớp. 

+ Các môn không có trong lịch GVBM sắp xếp kiểm tra theo kế hoạch giáo dục.  

=> Buổi sáng bắt đầu từ 6h45’; buổi chiều bắt đầu 13h30’. 

Hành Dũng, ngày 15 tháng 4 năm 2024 
KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 


